
 

THÔNG BÁO 

Kết quả kiểm tra chất lượng phân bón  

phục vụ sản xuất vụ Xuân 2025 (Đợt 02) 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa vật tư 

nông nghiệp vụ Xuân năm 2025, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Tĩnh (theo Quyết định số 766/QĐ-SNN ngày 04/12/2024) 

đã tiến hành kiểm tra và lấy 05 mẫu phân bón các loại trên địa bàn toàn tỉnh để 

kiểm nghiệm chất lượng. 

 Căn cứ kết quả kiểm nghiệm phân bón của Công ty CP tập đoàn 

Vinacontrol, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo 

các mẫu phân bón trên đều đạt chất lượng theo quy định  (Chi tiết tại phụ lục 

kèm theo). 

 Vậy, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thông báo kết 

quả kiểm nghiệm để các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan được biết./.  

 

Nơi nhận:        
- Sở Nông nghiệp và PTNT (để B/C); 

- Chi cục TT&BVTV; Trung tâm KN; 

- UBND các huyện, TP, TX; 

- Phòng Nông nghiệp PTNT các huyện; Phòng 

Kinh tế TP, TX; 

- Cơ sở được lấy mẫu (05); 

- Lưu: VT. 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Số:          /TB-QLCL    Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 01 năm 2025 



Phụ lục: Kết quả kiểm nghiệm chất lượng mẫu phân bón vụ Xuân 2025  
 (Kèm theo Thông báo số               /TB-QLCL ngày  23 tháng 01 năm 2025) 

 

TT Tên mẫu Kí hiệu 

Khối 

lượng lô 

hàng (kg) 

Đơn vị sản xuất Địa điểm lấy mẫu 

Cấp chất 

lượng công 

bố 

Kết quả kiểm 

nghiệm 

Kết 

luận 

Phương pháp 

thử 

1  
Phân bón NPK 

Long Điền 
TP-08 2.000 

Công ty CP phân bón 

Long Điền Thanh 

Hoá 

Phạm Hồng Nguyên, số 27 

đường Quang Trung, 

P.Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh 

(0916 276998) 

Nts: 7%;  

P2O5hh: 7%; 

K2Ohh: 4%; 

Nts: 7,49%;  

P2O5hh: 6,76%; 

K2Ohh: 3,60%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

TCVN 5815:2018 

2  
Phân bón hỗn 

hợp NPK 
HK-10 2.000 

Công ty TNHH 

BEHN Meyer 

Agricare Việt Nam 

Cửa hàng phân bón Bắc 

Trung Nam, xóm 5, xã Phú 

Phong, huyện Hương Khê 

(0971 689777) 

Nts: 16%; 

P2O5hh: 16%; 

K2Ohh: 8%; 

Nts: 16,08%; 

P2O5hh: 15,45%; 

K2Ohh: 8,41%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

TCVN 5815:2018 

3  
Phân bón hỗn 

hợp NPK 
KA-15 2.000 

Công ty CP hoá chất 

Quãng Ngãi 

Công ty TNHH vật tư nông 

nghiệp Hoàng Trang, xóm 

Đồng Gai, xã Kỳ Tân, 

huyện Kỳ Anh 

(0982 984546) 

Nts: 16%; 

P2O5hh: 16%; 

K2Ohh: 8%; 

Nts: 19,64%; 

P2O5hh: 19,24%; 

K2Ohh: 9,60%; 

Đạt 
TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

4  
Phân bón Việt 

Nhật 
CL-22 2.000 

Công ty phân bón 

Việt Nhật 

Đại lý phân bón Hạnh 

Khoa, thôn Ích Mỹ, xã Ích 

Hậu, huyện Lộc Hà 

(0945 389678) 

Nts: 16%; 

P2O5hh: 16%; 

K2Ohh: 8%; 

Nts: 15,72%; 

P2O5hh: 14,62%; 

K2Ohh: 8,44%; 

Độ ẩm: 0,57%. 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

TCVN 5815:2018 

5  
Phân bón NPK 

Thần Nông 
ĐT-23 2.000 

Công ty CP Thần 

Nông Thanh Hoá 

Hội Nông Dân huyện Đức 

Thọ 

Nts: 16%; 

P2O5hh: 16%; 

K2Ohh: 8%; 

Nts: 14,60%; 

P2O5hh: 15,50%; 

K2Ohh: 7,42%; 

Đạt 

TCVN 5815:2018 

TCVN 5815:2018 

TCVN 8560:2018 

TCVN 5815:2018 

 

Ghi chú:   Kết quả kiểm nghiệm trên chỉ có giá trị đối với lô hàng được lấy mẫu kiểm tra./.       
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